
Nội trú Ngoại trú
Tỉnh Thái Nguyên

BỆNH VIỆN A THÁI NGUYÊN
Đường Quang Trung, P Quyết Thắng, T Thái 
Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên x
Thứ 2 – Thứ 6
7h30 - 11h30
13h - 17h

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN
328, Đường Lương Ngọc Quyến, Phường Đồng 
Quang, TP Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên x
Thứ 2 - Thứ 6 (Trừ ngày Lễ, Tết)
7h30 - 11h      
13h30 - 16h

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN
Số 479, đường Lương Ngọc Quyến, , Thành phố 
Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên x x
Thứ 2 - Thứ 6
8h - 11h30
13h30 - 16h

Tỉnh Phú Thọ

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Việt Trì Tỉnh Phú Thọ x x x
Thứ 2 - Chủ nhật
Sáng: 7h30 - 11h30
Chiều: 13h30 - 16h30

Thu 100,000/ca ngoại trú
Thu 300,000/ca nội trú

Phòng khám Đa khoa Medlatec Vĩnh Phúc
Đường nguyễn Tất Thành -  khu dân cư số 2, 
Phường Vĩnh Phúc

Tỉnh Phú Thọ x
Thứ 2 - Chủ nhật:
7h - 11h30
13h30 - 17h

Tỉnh Quảng Ninh

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long Số 10A đường Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai Tỉnh Quảng Ninh x x 24/7

Bệnh viện Bãi Cháy Phường Việt Hưng Tỉnh Quảng Ninh x x x
Thứ 2 - Chủ nhật
7h30 - 22h

Thu 100,000đ/ca ngoại trú
Thu 300,000đ/ca nội trú

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí Phường Thanh Sơn, TP Uông Bí, Quảng Ninh Tỉnh Quảng Ninh x x x
Thứ 2 - Chủ nhật
7 giờ – 17h30

Thu 100,000đ/ca ngoại trú
Thu 300,000đ/ca nội trú

Nha khoa Quốc tế Việt Pháp (Cơ sở 6) Số 7 Nguyễn Văn Cừ, Phường Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh x
Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 19h
Chủ nhật: 8h - 17h30

Nha khoa Quốc tế Việt Pháp (Cơ sở 7) Tổ 1 Khu 5, Phường Hồng Gai Tỉnh Quảng Ninh x
Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 19h
Chủ nhật: 8h - 17h30

Nha khoa Quốc tế Việt Pháp (Cơ sở 8)
Số 90 Quang Trung, Tổ 18A, Khu 6, Phường Uông 
Bí

Tỉnh Quảng Ninh x
Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 19h
Chủ nhật: 8h - 17h30

Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Ninh Phố Tuệ Tĩnh, Phường Hồng Gai Tỉnh Quảng Ninh x x x
Thứ 2 - thứ 6
7h30 - 12h
13h - 16h30

Thu 100 000đ/ca ngoại trú
Thu 300 000đ/ca nội trú

Tỉnh Bắc Ninh

Nha khoa Quốc tế Việt Pháp (Cơ sở 5) Số nhà 119 đường Huyền Quang, Phường Kinh Bắc Tỉnh Bắc Ninh x
Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 19h
Chủ nhật: 8h - 17h30

Tỉnh Hưng Yên

Phòng khám đa khoa quốc tế Vinmec Ocean Park 2
Tầng L1, Toà nhà Vincom Mega Mall Ocean City 
thuộc Dự án khu đô thị sinh thái Dream City, Xã 
Nghĩa Trụ

Tỉnh Hưng Yên x Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 17:00

TP Hà Nội
Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Số 55 Phố Yên Ninh, Phường Ba Đình TP Hà Nội x x Thứ 2 - Chủ nhật: 7h30 - 18h

Bệnh viện Đa khoa Medlatec Số 42-44 -  phố Nghĩa Dũng, Phường Hồng Hà TP Hà Nội x x
Thứ 2 - Chủ nhật
7h30 - 19h

Phòng khám Đa khoa Hồng Ngọc 5 trực thuộc chi nhánh Công ty TNHH Bệnh 
viện Hồng Ngọc

Tầng 10 Tòa nhà 70 tầng tòa nhà Keangnam Hanoi 
Landmark Tower, Phường Yên Hòa

TP Hà Nội x Thứ 2 - Chủ nhật: 7h30 - 17h

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Thu Cúc 216 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa TP Hà Nội x Thứ 2 - Chủ nhật: 8h - 17h 

Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội Số 1 Phố Phương Mai, Phường Kim Liên, Hà Nội TP Hà Nội x
Thứ 2 - Thứ 6: 8h30 - 17h30
Thứ 7: 8h - 12h

Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Hà Thành
Số 55-57-59-61-63 Phố Vũ Thạnh, Phường Ô Chợ 
Dừa

TP Hà Nội x
Thứ 2 - Thứ 7 (Chủ nhật trực cấp cứu)
7h30 - 17h

BỆNH VIỆN NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG - KHOA ĐIỀU TRỊ TỰ NGUYỆN 78 Giải Phóng – Hà Nội TP Hà Nội x x
Thứ 2 - Thứ 6
8h - 12h
13h - 16h30

DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ ĐƯỢC BLVP CỦA PJICO

Phí dịch vụ BLVP/ Lưu ý khácThời gian tiếp nhận bảo lãnhCơ sở y tế Địa chỉ Tỉnh/Thành CSYT công lập
Phạm vi cung cấp dịch vụ BLVP



Bệnh viện Nhi Trung Ương - Khoa Quốc Tế Số 18 ngõ 879 Đường Đê La Thành, Phường Láng TP Hà Nội x x Thứ 2 - Thứ 6: 8h - 16h30

Nha khoa Quốc tế Việt Pháp (Cơ sở 2) Số 6 Thái Hà, Phường Đống Đa TP Hà Nội x
Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 19h
Chủ nhật: 8h - 17h30

Bệnh viện Phụ sản An Thịnh Số 496 phố Bạch Mai, Phường Bạch Mai TP Hà Nội x
Thứ 2 - Chủ nhật
7h30 - 12h 
13h30 đến 17h

Bệnh viện Mắt Quốc tế DND 126 - 128 Bùi Thị Xuân, Phường Hai Bà Trưng TP Hà Nội x
Thứ 2 - Thứ 6 (trừ các ngày lễ, Tết):
8h - 17h

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City Số 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy TP Hà Nội x x 24/7

Phòng khám Đa khoa Dr.Bình Tele_Clinic
Số 11-13-15 phố Trần Xuân Soạn, Phường Hai Bà 
Trưng

TP Hà Nội x
Thứ 2 - Thứ 7
7h30 - 11h45
13h15 - 17h

Bệnh viện Đa khoa tư nhân Hà Nội 29 Hàn Thuyên, Phường Hai Bà Trưng TP Hà Nội x x
Thứ 2 - Thứ 7 
7h30 - 16h30

Bệnh viện Đa khoa Hồng Phát Số 219, đường Lê Duẩn, Phường Hai Bà Trưng TP Hà Nội x
Thứ 2 - Chủ nhật
7h30 - 12h
13h30 - 17h

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Số 108 Phố Hoàng Như Tiếp, Phường Bồ Đề TP Hà Nội x x
Thứ 2 - Chủ nhật
7h30 -16h30

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà Số 137 phố Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề TP Hà Nội x x
Thứ 2 - Thứ 7
7h30 - 16h30

Phòng khám Đa khoa – chi nhánh Công ty TNHH Bệnh viện Hồng Ngọc
Số 7 và số 9 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Việt 
Hưng

TP Hà Nội x Thứ 2 - Chủ nhật: 7h30 - 17h 

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang Số 54 phố Trường Lâm, Phường Việt Hưng TP Hà Nội x x x
Thứ 2 - Thứ 6
8h - 11h30
13h30 - 16h30

Thu 100,000/ca ngoại trú
Thu 300,000/ca nội trú

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc
286 - 288 - 290 - 292 - 294 Thụy Khuê, Phường 
Tây Hồ

TP Hà Nội x x
Thứ hai - Chủ nhật
8h - 18h

Phòng khám Medlatec Tây Hồ Số 99 đường Trích Sài, Phường Tây Hồ TP Hà Nội x
Thứ hai - Chủ nhật
7h - 18h 

Bệnh viện Đa khoa An Việt Số 1E Trường Chinh, Phường Tương Mai TP Hà Nội x
Thứ 2 - Thứ 7 
7h30 - 16h30 
Chủ nhật: 7h30 - 11h30

Phòng khám Đa khoa 2 – chi nhánh Công ty TNHH Bệnh viện Hồng Ngọc
Tầng 1 HPC Landmark 105 Khu ĐTM Văn Khê, 
Phường Hà Đông

TP Hà Nội x Thứ 2 - Chủ nhật: 8h - 17h

Phòng khám Đa khoa 3 – chi nhánh Công ty TNHH Bệnh viện Hồng Ngọc
Gian N02-L1-01-02 tầng 1 Khu dịch vụ Tòa nhà 
Autumn -KĐT Gold Season Số 47 Nguyễn Tuân, 
Phường Thanh Xuân

TP Hà Nội x Thứ 2 - Chủ nhật: 8h - 17h

Phòng khám Medlatec Thanh Xuân Số 3 đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân TP Hà Nội x
Thứ 2 - Chủ nhật
Sáng: 07h30 - 12h
Chiều: 13h30 - 17h00

Nha khoa Quốc tế Việt Pháp (Cơ sở 3) Số 69 Trần Đăng Ninh, Phường Cầu Giấy TP Hà Nội x
Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 19h
Chủ nhật: 8h - 17h30

Nha khoa Quốc tế Việt Pháp (Cơ sở 4) Số 29 Nguyễn Du, Phường Hai Bà Trưng TP Hà Nội x
Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 19h
Chủ nhật: 8h - 17h30

Phòng khám Đa khoa Thu Cúc (Cơ sở Đại Từ) 32 Đại Từ, Phường Định Công TP Hà Nội x Thứ 2 - Chủ nhật: 8h-17h 

Phòng khám đa khoa Mediplus Tân Mai
Tầng 2 -  TTTM Mandarin Garden 2 - 99 Tân Mai, 
Phường Tân Mai

TP Hà Nội x Thứ 2 - Chủ nhật: 8h - 19h 

Phòng Khám Chuyên Khoa Y Học Gia Đình Chân Trời Mới
Tầng 2 - TTTM Mandarin Garden 2, Phường 
Tương Mai

TP Hà Nội x Thứ 2 - Chủ nhật: 7h30 - 21h

Phòng khám Bác sĩ gia đình Doctor4U
Tầng 2 - Tòa Imperial Suites - 71 Phố Vạn Phúc, 
Phường Ba Đình

TP Hà Nội x Thứ 2 - Chủ nhật: 8h - 21h

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh
Số 8 Đường Châu Văn Liêm , Phường Nam Từ 
Liêm

TP Hà Nội x x
Ngoại trú: 7h00 - 19h00 (tiếp nhận đăng ký khám đến 
18h00)
Nội trú: 7h30 - 17h30

Phòng khám Đa khoa Sun Medical Center Việt Nam
Tầng 1 - Tòa nhà Times Tower - Số 35 Lê Văn 
Lương, Phường Thành Xuân

TP Hà Nội x
Thứ 2 - Chủ nhật:
8h30 - 17h



Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức Số 8 Phủ Doãn, Hà Nội TP Hà Nội x x x
Thứ 2 - Thứ 7:
Sáng: 8h - 12h
Chiều: 13h - 15h30

Phòng khám Đa khoa Hồng Ngọc Tây Hồ trực thuộc chi nhánh Công ty TNHH 
Bệnh viện Hồng Ngọc

Tầng 1&2 Tòa nhà NoVo chung cư Kosmo 161 
Xuân La, Phường Xuân Đỉnh

TP Hà Nội x Thứ 2 - Chủ nhật: 8h - 17h

Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội Số 929 La Thành, Phường Láng, Hà Nội TP Hà Nội x x x
Thứ 2 – Thứ 6:
7h00 - 16h00

Phòng khám Đa khoa SBB 499 Trần Khát Chân, Phường Hai Bà Trưng TP Hà Nội x
Thứ 2 - Chủ nhật:
Sáng: 08h - 11h30
Chiều: 13h30 - 17h

Nha khoa Quốc tế Việt Pháp (Cơ sở Hà Đông)
Số 358 Block 36 Ô H – TT5 Khu nhà ở Hi Brand 
Khu ĐTM Văn Phú, Phường Kiến Hưng

TP Hà Nội x
Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 19h
Chủ nhật: 8h - 17h30

Phòng khám Đa khoa Nhật Bản T-Matsuoka
Tầng 5 -  Toà nhà 154 Phố Nguyễn Thái Học, 
Phường Ba Đình

TP Hà Nội x
Thứ 2 - Thứ 7:
8h - 18h

Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai Số 17 & 34 phố Hòe Nhai, Phường Ba Đình TP Hà Nội x x
Thứ 2 - Thứ 6:
7h30 - 12h
13h30 - 16h30

Phòng khám Đa khoa Tomec Số 38 Lê Văn Hưu, Phường Cửa Nam TP Hà Nội x
Thứ Hai - Thứ Bảy:
7h - 17h

Phòng khám Đa khoa Medlatec Số 2 -  ngõ 82 phố Duy Tân, Phường Cầu Giấy TP Hà Nội x
Thứ 2 - Chủ nhật
7h - 17h

Nha khoa Kim CS Xã Đàn
Số 224 Phố Xã Đàn, Phường Văn Miếu-Quốc Tử 
Giám

TP Hà Nội x
Thứ 2 - thứ 7 
8h - 19h
Chủ nhật: 8h - 16h

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec Smart City
Lô đất ký hiệu F2-CCTP3 -  Khu đô thị mới Tây 
Mỗ - Đại Mỗ - Vinhomes Park -  Đường Tây Mỗ, 
Phường Tây Mỗ

TP Hà Nội x x 24/7

Phòng khám đa khoa quốc tế Vinmec Ocean Park
Tầng 1 -  Tòa nhà Hải Âu -  Khu đô thị Vinhomes 
Ocean Park, Xã Xuân Phương

TP Hà Nội x
Thứ 2 - Thứ 6: 8h - 17h,
Thứ 7: 8h - 12h

Phòng khám đa khoa Đại học Phenikaa Hoàng Ngân Tầng 1-2-3 167 Hoàng Ngân, Phường Yên Hòa TP Hà Nội x
Sáng: 7h30 đến 11h30
Chiều:13h00 đến 17h00

Bệnh viện Đại học Phenikaa Tổ 5, Phường Xuân Phương TP Hà Nội x x
Thứ 2 - Chủ nhật
7h30 - 16h30

Bệnh viện Nội Tiết Trung Ương  
Đường Nguyễn Bồ, Phường Yên Sở, Thành phố Hà 
Nội

TP. Hà Nội x x
Thứ 2 - Thứ 6: 7h30 - 17h ( ngoài giờ từ 6h30 - 7h30)
Thứ 7 - Chủ Nhật: 7h30- 17h

Nha khoa Quốc tế Việt Sing (CS 1) 6 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội TP. Hà Nội x
Thứ 2 – thứ 6 (8h00 – 20h00), Chủ Nhật (8h00 – 
17h00)

Nha khoa Quốc tế Việt Sing (CS 2) 12 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội TP. Hà Nội x
Thứ 2 – thứ 6 (8h00 – 20h00), Chủ Nhật (8h00 – 
17h00)

Nha khoa Quốc tế Việt Sing (CS 3) 18 Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội TP. Hà Nội x
Thứ 2 – thứ 6 (8h00 – 20h00), Chủ Nhật (8h00 – 
17h00)



Nha khoa Nụ Cười Mới (NEW SMILE LUXURY) 85 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội TP. Hà Nội x Thứ 2 - CN: 8h-12h và 1h30-18h

Nha khoa Hanseoul cơ sở 1 95 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, HN TP. Hà Nội x Thứ 2 - Chủ nhật Từ 8h30 - 19h00

Nha khoa Hanseoul cơ sở 2 38 Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông, HN TP. Hà Nội x Thứ 2 - Chủ nhật Từ 8h30 - 19h00

Phòng khám MEDICALPLUS Tầng 2, TTTM Mandarin Garden 2, Phường Tân TP. Hà Nội x Thứ 2 - Chủ nhật: 7h00 - 19h00

Nha khoa BE DENTAL – CN Hà Nội
Số 7B Thi Sách, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai 
Bà Trưng, Hà Nội

TP. Hà Nội x Thứ 2 - Chủ nhật (7h30 - 19h30)

Nha khoa SEN SMILE NGUYỄN KHANG
299 Đường Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, 
Hà Nội 

TP. Hà Nội x
Từ thứ 2 đến Chủ Nhật | 08h00 – 18h00 (trừ ngày 
lễ/Tết)

Nha khoa Như Ngọc 21A Trần Quang Diệu, Phường Đống Đa TP. Hà Nội x

Thứ 2 - Thứ 6: 
08h00 - 20h00 (trừ thứ 4: 14h00-20h00)
Thứ 7 - Chủ Nhật:
08h00 - 18h00

KH qua PJICO bảo lãnh trực tiếp được giảm 10% so với 
giá niêm yết tại phòng khám

Phòng khám Đa khoa Deca Care 8B, Nơ 8 KĐT Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội TP. Hà Nội x Thứ 2 - CN: 7h30-19h00

Phòng khám y dược Bảo Thiện Đường 56 galaxy 5, 69 Tố Hữu, phường Hà Đông, Hà Nội TP. Hà Nội x Thứ 2 - CN: 9h00-19h30

TP Hải Phòng

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng 124 Đường Nguyễn Đức Cảnh, Phường Lê Chân TP Hải Phòng x x
Thứ 2 - Chủ nhật
7h - 11h30
13h30 - 17h

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng Tổ 31, Phường An Biên TP Hải Phòng x x 24/7

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp 1 P. Nhà Thương, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng TP Hải Phòng x x
Thứ 2 - Thứ 6
6h30 đến 16h30

Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng Số 225C đường Lạch Tray, Phường Gia Viên TP Hải Phòng x x x
Thứ 2 - Thứ 6
7h30 - 11h30
14h00 - 17h00



Phòng khám Đa khoa Quốc tế Vinmec Royal Island
Tầng 2, Lô 2-13, TTTM Vincom Mega Mall Royal 
Island, Đảo Vũ Yên, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

TP Hải Phòng x
Thứ 2 - Thứ 6: 07h30 - 16h30
Thứ 7: 07h30 - 11h30

Bệnh viện Quốc tế Green Số 738 Nguyễn Văn Linh, Phường An Biên TP Hải Phòng x x
Thứ 2 - Chủ Nhật:
Sáng: 7h30 - 11h30 
Chiều: 13h - 16h

Tỉnh Ninh Bình

Phòng khám Đa khoa Mediplus Nam Định Số 1B, Đường Trần Anh Tông, Phường Nam Định Tỉnh Ninh Bình x Thứ 2 - Chủ nhật: 7:00 - 18:30

Tỉnh Thanh Hóa

Phòng khám Đa khoa MEDLATEC Thanh Hóa
Số nhà 12-14 đường Phạm Ngũ Lão, Phường Hạc 
Thành

Tỉnh Thanh Hóa x
Thứ 2 - Chủ nhật:
7h - 11h30
13h30 - 17h

Tỉnh Nghệ An

Bệnh Viện Đa khoa Quang Thành Thôn Hồng Tiến, Xã Quỳnh Lưu Tỉnh Nghệ An x x
Từ thứ 2- tới thứ 7
Sáng : 8h00 -11h30
Chiều: 13h30 - 16h30

TP Huế

Trung tâm Điều trị theo yêu cầu và quốc tế - Bệnh viện Trung Ương Huế Số 3 Ngô Quyền, Phường Thuận Hóa TP Huế x x
Thứ 2 - Thứ 6:
7h - 11h30
13h - 17h

TP Đà Nẵng

Bệnh viện Đa khoa Gia Đình 73 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hòa Cường TP Đà Nẵng x x
Thứ 2 - Chủ nhật
7h30 - 17h. 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng
Đường 30 tháng 04 Khu dân cư 04 Nguyễn Tri 
Phương, Phường Hòa Cường

TP Đà Nẵng x x 24/7

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng 291 Nguyễn Văn Linh, Phường Thanh Khê TP Đà Nẵng x x
Thứ 2 - Thứ 7
7h00 - 11h30
12h30 - 17h00

Nha khoa Quốc tế Việt Sing (CS 4) 165 Lê Độ, Liên Chiểu, Đà Nẵng TP Đà Nẵng x
Thứ 2 – thứ 6 (8h00 – 20h00), Chủ Nhật (8h00 – 
17h00)

Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Đà Nãng 64 Cách Mạng Tháng 8, Phường Cẩm Lệ TP Đà Nẵng x x

Thứ 2 - Thứ 7 
Sáng: 7h00 – 11h30; 
Chiều: 13h - 16h30; 
Chủ nhật: từ 7h00 -11h30

Bệnh viện 199 216 Nguyễn Công Trứ, Phường An Hải TP Đà Nẵng x x
Thứ 2 - thứ 6
7h00 -11h00
13h30-16h30

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương 06 Phan Đình Phùng, Phường Hội An Tây TP Đà Nẵng x x
Thứ 2 - sáng Thứ 7:
Sáng: 7h - 11h30
Chiều: 13h - 16h30

Tỉnh Khánh Hòa

Bệnh viện 22-12 34/4 Nguyễn Thiện Thuật, Phường Nha Trang Tỉnh Khánh Hòa x
Thứ 2 - Thứ 6 
8h - 12h
13h - 16h30

Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Nha Trang 57-59 Cao Thắng, Phường Nam Nha Trang Tỉnh Khánh Hòa x x
Thứ 2 - Thứ 6 
8h - 12h
13h - 16h30

Tăng giá 1,5 lần đối với khách hàng sử dụng dịch vụ BLVP

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang
Đường Trần Phú -  Tổ dân phố 1 Tây Sơn, Phường 
Nha Trang

Tỉnh Khánh Hòa x x 24/7

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Nha Trang
Lô số 10 Khu dân cư Vĩnh Điềm Trung, Phường 
Tây Nha Trang

Tỉnh Khánh Hòa x x
Thứ 2 đến thứ 7:
Sáng: 7h30 - 11h
Chiều: 13h - 16h30

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Phan Rang 05 Lê Hồng Phong, Phường Phan Rang Tỉnh Khánh Hòa x x

Thứ 2 - Thứ 6
7h00 – 21h00
Thứ 7:
7h00 - 11h00

Tỉnh Lâm Đồng



Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt Đồi Long Thọ, Phường Xuân Hương - Đà Lạt Tỉnh Lâm Đồng x x
Thứ 2-Thứ 7 (Ngày lễ nghỉ): 
7h00 - 11h30
12h30 - 16h00

Nha khoa Việt Nha - CN Di Linh 1044 Hùng Vương, Di Linh Tỉnh Lâm Đồng x

Thứ 2 - Thứ 7 
7h00 Tới 20h00
Chủ Nhật 
7h00 tới 12h00

TP.Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn (NIH)
Số 88 -  Đường số 8 - Khu dân cư Trung Sơn, Xã 
Bình Hưng

TP Hồ Chí Minh x x
Thứ 2 - Thứ 7
7h30 - 12h
13h30 - 17h00

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Quốc tế Sài Gòn 101 Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh x

Thứ 2 - Thứ 7 
8:00 đến 20:00
Chủ Nhật
8:00 đến 16:00

Nha khoa Saido (CS Tân Phú) 15 Dương Đức Hiền, Phường Tây Thạnh TP Hồ Chí Minh x
Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 12h; 14h - 20h
Chủ nhật : 8h - 17h

Nha khoa Be Dental - CN HCM
53-55-57 Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái 
Bình

TP Hồ Chí Minh x
Thứ 2 - Chủ Nhật
09h00 – 21h00

Bệnh viện Tai mũi họng Sài Gòn
Số 01-03 Đường Trịnh Văn Cấn , Phường Bến 
Thành

TP Hồ Chí Minh x x
Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h
Chủ nhật: 7h30- 11h30

Bệnh viện Từ Dũ

Cổng số 1: 284 Cống Quỳnh, Phường Bến Thành, 
TPHCM ( Cấp cứu)
Cổng số 2&3: 227  Cống Quỳnh, Phường Bến 
Thành, TPHCM
Cổng số 5: 191 Nguyễn Thị Minh Khai,  Phường 
Bến Thành, TPHCM   

TP Hồ Chí Minh x x
Thứ 2 - Thứ 6:
8h - 12h; 13h - 16h30

KH có trình thẻ để BLVP dù BL thành công hay không 
thành công, BV đều thu phí dịch vụ 2,000,000đ (phí dùng 
dịch vụ tại khoa theo yêu cầu, chất lượng cao)
Phụ phí BLVP 100,000 VND / ca

Phòng khám đa khoa Hợp Nhân 95A Phan Đăng Lưu, Phường Cầu Kiệu TP Hồ Chí Minh x
Thứ Hai - Thứ Bảy
6h30 đến 17h. 

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn Số 9-11-13-15 Trịnh Văn Cấn, Phường Bến Thành TP Hồ Chí Minh x
Thứ 2 - Thứ 7
7h30 - 11h30
13h00 - 16h00

Phòng khám Victoria Healthcare Đinh Tiên Hoàng 20-20Bis -22 Đinh Tiên Hoàng, Phường Tân Định TP Hồ Chí Minh x
Thứ 2 - Thứ 6: 
8h - 12h; 13h - 16h30

Nha Khoa Kim (CS 24) A43-187A Cống Quỳnh, Phường Cầu Ông Lãnh TP Hồ Chí Minh x
Thứ 2 - thứ 7 
8h - 19h
Chủ nhật: 8h - 16h

Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Vạn Hạnh 700 Sư Vạn Hạnh, Phường Hòa Hưng TP Hồ Chí Minh x
Thứ hai - Thứ 7: 
7h - 11h30
13h30 - 17h

Nha khoa Hải Âu 518 Phan Văn Trị , Phường Hạnh Thông TP Hồ Chí Minh x
Thứ hai - Chủ nhật: 
08:00 - 12:00 & 14:00 - 19:30.

Nha khoa Kim (CS 11) 396-398 Đường 3 tháng 2, Phường Hòa Hưng TP Hồ Chí Minh x
Thứ 2 - thứ 7: 8h00 - 19h00
Chủ nhật: 8h00 - 16h00

Nha Khoa Kim (CS 10) 500-502 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ TP Hồ Chí Minh x
Thứ 2 -  Thứ 7: 8h - 19h
Chủ nhật: 8h - 16h

Phòng khám Quốc tế Mỹ 79 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao TP Hồ Chí Minh x
Thứ 2 - Thứ 6: 8h-17h
Thứ 7: 8h-12h

Bệnh viện Quốc Tế Mỹ Số 6 Đường Bắc Nam, Phường Bình Trưng TP Hồ Chí Minh x x
Thứ 2 - Thứ 6: 8h-17h
Thứ 7: 8h-12h

Phòng khám Victoria Healthcare Lương Định Của 37-39 Lương Định Của, Phường An Khánh TP Hồ Chí Minh x
Thứ 2 - Thứ 7: 8h00 - 17h00
Chủ nhật: 8h00 - 12h00

Phòng khám Đa khoa Song An 510 Nguyễn Đình Chiều, Phường Bàn Cờ TP Hồ Chí Minh x
Thứ 2 - thứ 7
8h - 12h; 13h - 16h30

Phòng khám Đa khoa Quốc Tế Yersin Số 10 -  Đường Trương Định, Phường Xuân Hòa TP Hồ Chí Minh x
Thứ 2 - thứ 6
7h - 16h30

Nha Khoa Kim (CS 8) 345 Lê Văn Sỹ, Phường Nhiêu Lộc TP Hồ Chí Minh x
T2 -  T7: 8h - 19h
CN: 8h - 16h



Bệnh viện Pháp Việt (FV) Số 6 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ TP Hồ Chí Minh x x
Thứ 2 - Thứ 6: 7h - 12h; 13h - 17h
T7: 8h - 12h

Bệnh viện Triều An
425 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, 
TP.HCM

TP Hồ Chí Minh x
Thứ Hai - Thứ Bảy: 5h - 19h.
Chủ Nhật: 6h30 - 11h30

Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng Số 871 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng TP Hồ Chí Minh x
Thứ 2 - thứ 6:
7h - 12h; 13h - 16h
Thứ 7: 7h - 11h30

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Careplus Quận 7
Lầu 2 Tòa nhà Crescent Plaza 105 Tôn Dật Tiên, 
Phường Tân Mỹ

TP Hồ Chí Minh x

Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 17h (Tất cả Chuyên khoa bao gồm 
Nha khoa)
Thứ 2 - Thứ 6: 17h - 20h (Chuyên khoa Nội tổng quát, 
khoa Nhi và xét nghiệm)
Chủ nhật: 8h - 12h (Chuyên khoa Nhi và xét nghiệm)

Nha Khoa Kim (CS 4) 493 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng TP Hồ Chí Minh x
Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 19h
Chủ nhật: 8h - 16h

Phòng khám đa khoa DHA Healthcare
221 – 221Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Cầu 
Ông Lãnh

TP Hồ Chí Minh x Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 17h 

Bệnh viện Quốc tế City Số 3 -  Đường 17A, Phường An Lạc TP Hồ Chí Minh x
Thứ 2 - Thứ 6:
7h30 - 12h; 13h - 16h30

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh 36 Đường số 1B, Phường An Lạc TP Hồ Chí Minh x
Thứ hai - Thứ sáu : 7h30-16h
Thứ bảy : 7h30- 11h30

Bệnh viện Đa khoa Quốc Ánh
104- 106-108-110 Đường số 54 -  Khu dân cư Tân 
Tạo, Phường Tân Tạo

TP Hồ Chí Minh x
Thứ 2 - Thứ 6:
8h - 12h; 13h - 16h30

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park Số 720A Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây TP Hồ Chí Minh x x 24/7

Nha khoa Kim (CS 1) 33 - 35 Lê Văn Duyệt, Phường Gia Định TP Hồ Chí Minh x
Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 19h
Chủ nhật: 8h - 16h

Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Hồng Đức 3 32/2 Thống Nhất, Phường Gò Vấp TP Hồ Chí Minh x
Thứ 2 - Thứ 6
7h30 - 16h30

Nha Khoa Kim (CS 7) 02 Nguyễn Oanh, Phường Hạnh Thông TP Hồ Chí Minh x
Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 19h
Chủ nhât: 8h - 16h

Nha Khoa Kim (CS 5) 366A25-366A26 Phan Văn Trị, Phường An Nhơn TP Hồ Chí Minh x
Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 19h
Chủ nhât: 8h - 16h

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn 60-60A Phan Xích Long, Phường Cầu Kiệu TP Hồ Chí Minh x x
Thứ 2 - Thứ 7:
7h - 11h30; 12h30 - 16h

Nha khoa Saido 39 Đường số 30, Phường An Nhơn TP Hồ Chí Minh x
Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 12h; 14h - 20h
Chủ nhật: 8h - 12h

Nha khoa Saido (Phú Nhuận) 258 Huỳnh Văn Bánh, Phường Phú Nhuận TP Hồ Chí Minh x
Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 12h; 14h - 20h
Chủ nhật: 8h - 12h

Bệnh viện Phụ sản Mekong
Số 243-243A-243B Đường Hoàng Văn Thụ, 
Phường Tân Sơn Hòa

TP Hồ Chí Minh x
Thứ 2 - Thứ 6:
8h - 12h; 13h - 16h30

Phụ thu 5% trên tổng dịch vụ thuộc phạm vi bảo hiểm với 
KH BLVP

Bệnh viện Mắt Cao Thắng 135B - 137 Trần Bình Trọng, Phường Chợ Quán, TP Hồ Chí Minh x

Thứ 2 -Thứ 7: 
7giờ - 17giờ. 
Chủ nhật & Lễ, Tết: 
8:00 - 12:00.

Phòng khám Đa khoa Thuận Mỹ Sài Gòn 4A Hoàng Việt, Phường Tân Sơn Nhất TP Hồ Chí Minh x
Thứ 2 - Thứ 6:
8h - 12h; 13h - 16h30

BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA NGOẠI THẦN KINH QUỐC TẾ 65A Lũy Bán Bích - phường Phú Thạnh TP.Hồ Chí Minh x
Thứ 2 - thứ 7
06:30 - 17:00 

Bệnh viện Quốc tế Chấn thương chỉnh hình Sài Gòn 305 Lê Văn Sỹ, Phường Tân Sơn Hòa TP Hồ Chí Minh x
Thứ 2 - Thứ 7
7h00 - 11h00
13h00 - 16h00

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Careplus Tân Bình Số 107 đường Tân Hải, Phường Tân Bình TP Hồ Chí Minh x

Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 17h (Tất cả Chuyên khoa bao gồm 
Nha khoa)
Thứ 2 - Thứ 6: 17h - 20h (Chuyên khoa Nhi và xét 
nghiệm)
Chủ nhật: 8h - 12h (Chuyên khoa Nhi và xét nghiệm)

Nha Khoa Kim (CS 14) 304 Cộng Hòa, Phường Tân Bình TP Hồ Chí Minh x
Thứ 2 - thứ 7: 8h - 19h
Chủ nhật: 8h - 16h



Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Golden Healthcare 37 Hoàng Hoa Thám, Phường Tân Bình TP Hồ Chí Minh x
Thứ 2 - Thứ 7
7h30 - 11h30
13h30 - 17h00

Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn TP Hồ Chí Minh x x x
Thứ 2 - thứ 6
Sáng: 8h00 - 12h00
Chiều: 13h00 - 16h30

Thu 150.000/ca ngoại trú
Thu 300.000/ca nội trú

Phòng khám Victoria Healthcare Nguyễn Văn Linh
1056 Nguyễn Văn Linh - Sky Garden 1, Phường 
Tân Hưng

TP Hồ Chí Minh x
Thứ 2 - Thứ 6: 
8h - 12h; 13h - 16h30

Phòng khám Vigor Health Quận 3
100 - 102 - 102A - 104 - 106 - 108 Trương Định, 
Phường Nhiêu Lộc

TP Hồ Chí Minh x
Thứ 2 - Thứ 7
Sáng: 7h - 10h
Chiều: 13h - 16h

Phòng khám Đa khoa SIHG Số 16 - Đường Tôn Dật Tiên, Phường Tân Hưng TP Hồ Chí Minh x
Thứ 2 - thứ 7
8h - 17h

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Careplus Quận 1 66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành TP Hồ Chí Minh x

Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 17h (Tất cả Chuyên khoa bao gồm 
Nha khoa)
Thứ 2 - Thứ 6: 17h - 20h (Chuyên khoa Nhi và xét 
nghiệm)

Nha khoa Kim (CS Thủ Đức) 46A Võ Văn Ngân, Phường Thủ Đức TP Hồ Chí Minh x
T2 -  T7: 8h - 19h
CN: 8h - 16h

Phòng khám Victoria Healthcare Nguyễn Văn Trỗi 135A Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận TP Hồ Chí Minh x
Thứ 2 - Thứ 6:
8h - 12h; 13h - 16h30

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức 241 Quốc lộ 1K, Phường Linh Xuân TP Hồ Chí Minh x x
Thứ 2 - thứ 7
Sáng: 7h - 11h30
Chiều: 12h30 - 16h

Tăng giá tối đa 20% dịch vụ khám, tiền giường và cận lâm 
sàng đối với khách hàng sử dụng dịch vụ BLVP

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP Hồ Chí Minh Số 2B Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa TP Hồ Chí Minh x x
Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 16h
CN: 7h30 - 12h

Nha khoa Kim (CS 357 Phan Xích Long) 357 Phan Xích Long, Phường Cầu Kiệu TP Hồ Chí Minh x
Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 20h
Chủ nhật: 8h - 16h

Trung tâm y khoa chuyên sâu quốc tế Bernard 201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa , Phường Xuân Hòa TP Hồ Chí Minh x
Thứ 2 - Chủ nhật:
7h -19h

Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh - Cơ sở 2 Số 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn TP Hồ Chí Minh x x x

1. Ngoại trú:
 - Thứ 2 - Thứ 6:
Tiếp nhận: 5h30 - 11h30 và 13h - 16h
Giải quyết: 7h - 11h30 và 13h - 16h20
 - Thứ 7:
Tiếp nhận: 5h30 -11h
Giải quyết: 7h - 11h20
2. Nội trú: 24/7

Thu 150.000/ca ngoại trú
Thu 300.000/ca nội trú

Nha khoa Kim (CS Lũy Bán Bích) 586A Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú TP Hồ Chí Minh x
Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 19h;
Chủ nhật: 8h - 16h

Phòng khám Thông minh Jio Health (CS 2)
Tầng 1 Tòa nhà Mplaza Số 39 Lê Duẩn, Phường 
Sài Gòn

TP Hồ Chí Minh x
Thứ 2 - Chủ nhật:
8h - 22h

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn - Quận 7 441 Lê Văn Lương, Phường Tân Hưng TP Hồ Chí Minh x
Thứ 2 - Thứ 7:
7h30 - 11h30;
13h00 - 16h30

Nha khoa Kim (Chi nhánh Lê Văn Việt) 60-62 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú TP Hồ Chí Minh x
Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 19h
Chủ nhật: 8h - 16h

Nha khoa Kim (CS Hai Bà Trưng) 150-152 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định TP Hồ Chí Minh x
Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 19h;
Chủ nhật: 8h - 16h

Nha Khoa Việt Nha (CS Tân Bình) 01 Đồng Xoài, Phường  Tân Bình TP Hồ Chí Minh x
Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h30
Chủ nhật: 8h30 - 11h30

Nha Khoa Việt Nha (CS Quận 3)
Số 8 Đường Số 7 - Cư Xá Đô Thành, Phường Bàn 
Cờ

TP Hồ Chí Minh x
Thứ 2 - Thứ 7:
8h30 - 11h30
14h30 - 16h30

Nha khoa  DC DENTIST cơ sở 1 
Lầu 6, số 391E Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, 
Quận 1

TP Hồ Chí Minh x
Thứ 2 - Chủ Nhật
8h30 – 20h 

Nha khoa  DC DENTIST cơ sở 2
Lầu 5, số 232/10+ 12 Cao Thắng, Phường 12, 
Quận 10

TP Hồ Chí Minh x
Thứ 2 - Chủ Nhật
8h30 – 20h 

Nha khoa  DC DENTIST cơ sở 3
Lầu 5, số 95 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3

TP Hồ Chí Minh x
Thứ 2 - Chủ Nhật
8h30 – 20h 



Phòng khám Đa khoa Thiên Phước
269 Đường Điên Biên Phủ, Quận 3, TP. Hồ Chí 
Minh

TP. Hồ Chí Minh x
Thứ 2 - Chủ Nhật
7h15 – 19h 

Nha Khoa Việt Nha (CS Quận 7) 152 Lê Văn Lương , Phường Tân Hưng TP Hồ Chí Minh
Thứ 2 - Thứ 7:
8h30 - 11h30
14h30 - 16h30

Nha Khoa Smile Life 51 Trần Kế Xương, Phường Cầu Kiệu TP Hồ Chí Minh Thứ 2 - Thứ 7: 8h-19h

Hoàn Mỹ Gold PXL 245 Phan Xích Long, Phường Cầu Kiệu TP Hồ Chí Minh x Thứ 2 - Thứ 7: 7h - 16h

Trung tâm y khoa chuyên sâu quốc tế Bernard (Cơ sở 2) 22 Phan Đình Giót, Phường Tân Sơn Hòa TP Hồ Chí Minh x
Thứ Hai - Thứ Bảy:
7h30 - 12h
13h - 16h30

Trung tâm y khoa PRIMA Sài Gòn 27 Kỳ Đồng, Phường Nhiêu Lộc TP Hồ Chí Minh x
Thứ 2 - Thứ 6:
8h - 17h

Nha khoa Kim CS Xô Viết Nghệ Tĩnh
240-242 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thạnh Mỹ 
Tây

TP Hồ Chí Minh x
Thứ 2 - Thứ 7
8h - 19h
Chủ nhật: 8h - 16h

Nha khoa Kim CS Nguyễn Thị Thập
60C tổ 28 Nguyễn Thị Thập -  Khu Phố 3A, 
Phường Tân Thuận

TP Hồ Chí Minh x
Thứ 2 - Thứ 7
8h - 19h
Chủ nhật: 8h - 16h

Nha khoa Kim CS Quận 6 410-410A-410B Hậu Giang, Phường Phú Lâm TP Hồ Chí Minh x
Thứ 2 - Thứ 7
8h - 19h
Chủ nhật: 8h - 16h

Nha khoa Kim CS Quận 2 Số 3 Trần Não -  Khu phố 2, Phường An Khánh TP Hồ Chí Minh x
Thứ 2 - Thứ 7
8h - 19h
Chủ nhật: 8h - 16h

Nha khoa Nhật Minh 662 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình TP Hồ Chí Minh x

Thứ 2 - Thứ 7:
    Sáng: 7h30 - 12h00
    Chiều: 13h30 - 19h00
Chủ nhật:
    Sáng: 7h30 - 12h00
    Chiều: 13h30 - 17h00

Nha khoa Kim CS Nguyễn Ảnh Thủ
369A-370A Nguyễn Ảnh Thủ -  Khu Phố 1, 
Phường Trung Mỹ Tây

TP Hồ Chí Minh x
Thứ 2 - Thứ 7
8h - 19h
Chủ nhật: 8h - 16h

Nha khoa Kim Lux 270 Quang Trung, Phường Gò Vấp TP Hồ Chí Minh x
Thứ 2 - Thứ 7
8h - 19h
Chủ nhật: 8h - 16h

Nha khoa Kim CS Quận 11 335B-337 Lạc Long Quân, Phường Hòa Bình TP Hồ Chí Minh x
Thứ 2 - Thứ 7
8h - 19h
Chủ nhật: 8h - 16h

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM – Cơ sở 3 221B Hoàng Văn Thụ, Phường Phú Nhuận TP Hồ Chí Minh x x x
Thứ 2 đến thứ 6: 7h00-10h30, 13h00-15h30. Thứ 7: 
7h00-10h30

Thu 150.000/ca ngoại trú
Thu 300.000/ca nội trú

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Bình Dương 39 Hồ Văn Cống Khu phố 4, Phường Chánh Hiệp TP Hồ Chí Minh x
Thứ 2 - Thứ 6
8h - 12h
13h - 16h30

Nha Khoa Kim (CS 16) 01 Nguyễn Văn Tiết, Phường Thủ Dầu Một TP Hồ Chí Minh x
Thứ 2 - Thứ 7
8h - 19h
Chủ nhật: 8h - 16h

Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương
Số 45 Đường Hồ Văn Cống -  Khu Phố 4, Phường 
Chánh Hiệp

TP Hồ Chí Minh x x
Thứ 2 - Thứ 6
8h - 12h
13h - 16h30

Bệnh viện Đa khoa Medic Bình Dương
Số 14-14A-16-16A-18 Thửa đất số 154 Tờ bản đồ 
số 40 Đường Nguyễn An Ninh, Phường Thủ Dầu 
Một

TP Hồ Chí Minh x x

Thứ 2 - Thứ 7: 
Sáng: 7h - 11h30
Chiều: 13h - 16h
Chủ nhật: 7h - 11h30

Nha khoa Quốc tế BIK cơ sở 1 20-22 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú TP Hồ Chí Minh x
Thứ 2 - thứ 7: 08:00 - 20:00
Chủ nhật: 08:00 - 17:00 

Nha khoa Quốc tế BIK cơ sở 2 707 Kha Vạn Cân, phường Linh Xuân, TP Hồ Chí Minh x
Thứ 2 - thứ 7: 08:00 - 20:00
Chủ nhật: 08:00 - 17:00 



Nha khoa Quốc tế BIK cơ sở 3 553 Đại Lộ Bình Dương, phường Thủ Dầu Một, TP Hồ Chí Minh x
Thứ 2 - thứ 7: 08:00 - 20:00
Chủ nhật: 08:00 - 17:00 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc 18 Đại lộ Bình Dương, Phường Bình Hòa TP Hồ Chí Minh x
Thứ 2 - Thứ 6
8h - 12h
13h - 16h30

Bệnh viện Mỹ Phước Đường DB4, Khu phố 3, Phường Bến Cát TP Hồ Chí Minh x
Thứ 2 - thứ 7
07h - 12h
13h - 16h

Bệnh viện Đa khoa Tư Nhân Bình Dương Số 05, đường Phạm Ngọc Thạch, phường Phú Lợi TP Hồ Chí Minh x
Thứ 2 - thứ 7
07h30 - 12h
13h30 - 17h

Bệnh viện Quốc tế Columbia Asia Bình Dương Khu phố Hòa Lân, Phường Thuận Giao TP Hồ Chí Minh x 24/7, kể cả ngày Lễ

Nha khoa Kim (CS Phú Lợi) 191 Phú Lợi, Phường Phú Lợi TP Hồ Chí Minh x
Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 19h
Chủ nhật: 8h - 16h

Nha Khoa Kim (Chi nhánh Vũng Tàu) 101 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Vũng Tàu TP Hồ Chí Minh x
Thứ 2 - Thứ 7
8h - 19h

Nha Khoa Dr.Vincare 19A Đường 25, KP31, Phường Hiệp Bình TP Hồ Chí Minh x
Thứ 2 – Thứ 7: 8:00 - 12:00; 14:00 -20:00 CN: 8:00 - 
12:00; 14:00 -17:00

Phòng khám Hoàn Mỹ Hữu Nghị 503 Nguyễn Oanh, Phường 6, Quận Gò Vấp TP Hồ Chí Minh x Thứ Hai – Thứ Bảy: 7:30 - 16:30

Trung Tâm Y Khoa Sài Gòn - Saigon Medic
305A Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa,Tp. Hồ 
Chí Minh

TP Hồ Chí Minh x

Thời gian làm việc
Thứ Hai - Thứ Bảy
Buổi Sáng: 7:00 - 12:00
Buổi Chiều: 13:00 - 17:00
Phòng khám nghỉ: Chủ Nhật, Lễ Tết

Nha Khoa Kim Nguyễn Trãi Quận 5 348-350 Nguyễn Trãi, Phường An Đông TP Hồ Chí Minh x
Tất cả các ngày trong tuần: 
Từ 8:00 đến 20:00

Nha Khoa Kim Phú Mỹ Hưng
1401-1403 Khu phố Mỹ Toàn 2 – H4 Nguyễn Văn 
Linh, Phường Tân Hưng

TP Hồ Chí Minh x
Tất cả các ngày trong tuần: 
Từ 8:00 đến 20:00

Nha Khoa Kim Quận 8 829-829A Tạ Quang Bửu, Phường Chánh Hưng TP Hồ Chí Minh x
Tất cả các ngày trong tuần: 
Từ 8:00 đến 20:00

Bệnh viện Nhi Đồng 2 Số 14 Lý Tự Trọng, Phường Sài Gòn TP. Hồ Chí Minh x x
Thứ 2 - Thứ 6: 
Sáng: 07h - 11h
Chiều: 13h - 16h

Tỉnh Đồng Nai

Bệnh viện Hoàn Mỹ Đồng Nai 1048A Phạm Văn Thuận -  KP2, Phường Tam Hiệp Tỉnh Đồng Nai x x

- Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng : 7h00 đến 11h45
Chiều :13h00 – 16h00
** Những trường hợp tái khám lấy thuốc linh động tiếp 
nhận đến 16h15

Nha Khoa Kim (CS 20)
93A Nguyễn Ái Quốc -  Khu phố 5, Phường Tân 
Triều

Tỉnh Đồng Nai x
Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 19h
Chủ nhật: 8h - 16h

Nha khoa Hải Âu cơ sở 2
127 Đường 29/4 , KP5 , Thị trấn Trảng Bom , 
Đồng Nai

Tỉnh Đồng Nai x
Thứ hai - Chủ nhật: 
08:00 - 12:00 & 14:00 - 19:30

Bệnh viện Thuận Mỹ ITO Đồng Nai F99 Đường Võ Thị Sáu, Phường Trấn Biên Tỉnh Đồng Nai x
Thứ 2 - Thứ 6: 
8h - 12h
13h - 16h30

Nha khoa Kim (Chi nhánh Phạm Văn Thuận) 264A Phạm Văn Thuận, Phường Trấn Biên Tỉnh Đồng Nai x
Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 19h
Chủ nhật: 8h - 16h

Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước Ấp 3, Phường Bình Phước Tỉnh Đồng Nai x x
Thứ 2 - Thứ 7:
7h00 - 11h30
12h30 - 16h00

Tỉnh Đồng Tháp

Nha khoa Nhật Minh cơ sở 2 15 Đinh Bộ Lĩnh, Phường Mỹ Tho Tỉnh Đồng Tháp x

Thứ 2 - Thứ 7:
    Sáng: 7h30 - 12h00
    Chiều: 13h30 - 19h00
Chủ nhật:
    Sáng: 7h30 - 12h00
    Chiều: 13h30 - 17h00

Nha Khoa Kim (CS 17) 304A Lý Thường Kiệt, Phường Đạo Thạnh Tỉnh Đồng Tháp x
Thứ 2 - Thứ 7
8h - 19h



Tỉnh An Giang
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Phú Quốc Khu Bãi Dài, Đặc khu Phú Quốc Tỉnh An Giang x x 24/7
TP Cần Thơ

Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long Lô 20 Võ Nguyên Giáp , Phường Hưng Phú TP Cần Thơ x
Thứ 2 - Thứ 7: 7h - 17h
Chủ nhật: 7h - 11h00

Bệnh viện Quốc tế Phương Châu Số 300 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), Phường Tân An TP Cần Thơ x
Thứ 2 - Thứ 6
8h - 12h; 13h - 16h30

Tỉnh Cà Mau

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Minh Hải
Số 09 đường Lạc Long Quân - Âu cơ Khóm 29, 
Phường Tân Thành

Tỉnh Cà Mau x x
Thứ 2 - Thứ 7
7h00 - 11h30; 12h30 - 16h00
Chủ nhật: 7h00 - 12h00


